
STT Họ và tên Ngày/tháng/năm sinh Trường Khoa
Chuyên Ngành

Thành phố/Tỉnh
Đã có phiếu điểm 

(Có phiếu điểm điền x, chưa 

có điền số 0)
Ca thi_Giờ thi Địa điểm thi Ghi chú

1 NGUYEN NGOC QUE 07/05/1993 DH KHOA HOC TU NHIEN Vật Lý Kỹ Thuật TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

2 TRAN NGOC THUY LINH 13/05/1994 DH TAI CHINH MKT Quản trị Kinh Doanh tổng hợp TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

3 NGUYEN NGOC BAO HAN 13/07/1995 DH Y KHOA PHAM NGOC THACH Nữ Hộ Sinh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

4 LAI THI TUYET OANH 30/04/1993 DH NGOAI NGU TIN HOC Quan hệ quốc tế TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

5 LE QUANG KHAI 21/09/1991 DH VAN LANG Marketing TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

6 NGUYEN THI XUAN HAO 24/07/1993 DH KHOA HOC TU NHIEN Quản lý Môi trường TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

7 TRAN THI KIM TUYEN 30/08/1994 DH NGOAI THUONG Kinh tế đối ngoại TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

8 LE THI MY LINH 07/09/1993 DH SU PHAM Sư Phạm Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

9 PHAM THI HOA 10/11/1990 DH TON DUC THANG Quản trị Kinh doanh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

10 PHAM THI HUONG 06/08/1992 DH LAC HONG Ngôn Ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

11 LE VAN HIEP 10/06/1993 DH KINH TẾ -LUẬT Kinh tế đối ngoại TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

12 TRUONG KIM NGAN 08/04/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

13 PHAM VAN PHUC 28/11/1992 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Công nghệ thông tin TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

14 VO TRIEU KIM NGAN 07/12/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Quản trị nhân lực TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

15 BUI THI BICH NHU 07/04/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

16 NGUYEN THI CAM TU 21/01/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

17 DANG THI THUY DUNG 02/08/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Quản trị nhân lực TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

18 TA QUOC TINH 22/07/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

19 VO LONG 12/05/1992 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Công nghệ thông tin TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

20 DINH HOANG PHUONG UYEN 21/01/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

21 VO DUC DUY 18/6/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Quản trị khách sạn TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

22 BUI MINH THU 12/03/1992 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Anh văn thương mại TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

23 LE THI THU THAO 12/01/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kế toán TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

24 NGUYEN TRAN BAO NGOC 22/03/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

25 KHANG THAI NHAT TUAN 26/03/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Quản trị nhà hàng TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

26 LE NGOC KHANH TRANG 27/09/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kế toán TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

27 NGUYEN THI NGOC DUYEN 07/10/1992 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Quản trị khách sạn TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

28 NGUYEN TIEN THANH DAT 07/04/1996 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

29 TRAN HOANG MINH 11/04/1991 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Quản trị kinh doanh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

30 NGO DUONG QUAN 26/03/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kinh doanh quốc tế TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

31 LE XUAN PHONG 30/08/1992 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kinh doanh quốc tế TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

32 NGUYEN HOANG TUYET KHANH 24/02/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Marketing TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

33 LUONG HOANG YEN NHI 25/02/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kinh doanh quốc tế TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

34 TRAN THI HONG NGAN 03/08/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Quản trị khách sạn TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

35 NGUYEN KHANH DUY 06/09/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính ngân hàng TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

36 NGUYEN QUYNH MAI ANH 08/07/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính doanh nghiệp TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM
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37 NGUYEN LE PHAM DUY 20/09/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính doanh nghiệp TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

38 HUYNH NHAT MINH AN 16/10/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính ngân hàng TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

39 CAO BAO TRAM 23/11/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Quản trị nhân lực TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

40 PHAN ANH NAM 12/12/1993 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Mạng máy tính TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

41 PHAM THI HUYEN TRAM 08/01/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Giảng dạy tiếng Anh TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

42 NGO THI THU HA 17/03/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kinh doanh quốc tế TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

43 NGUYEN THI THANH TRUC 21/07/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Anh văn thương mại TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

44 NGUYEN DANG KHOA 28/07/1989 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Hệ thống thông tin TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

45 NGUYEN DANG KHANH HA 11/05/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Quản trị nhân sự TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

46 HUYNH LE ANH THU 29/08/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính ngân hàng TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

47 LE HONG BAO TRAN 20/10/1992 ĐH Hoa Sen Đào tạo chuyên nghiệp Quản trị văn phòng TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

48 NGUYEN HOANG BAO TRINH 06/11/1993 ĐH Hoa Sen Đào tạo chuyên nghiệp Quản trị văn phòng TPHCM CA 01 - 07:30 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

49 NGUYEN THI THANH NGOC 27/05/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính ngân hàng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

50 NGUYEN NGOC LINH TAM 06/10/1992 ĐH Hoa Sen Đào tạo chuyên nghiệp Quản trị văn phòng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

51 HOANG TU 06/08/1991 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Công nghệ thông tin TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

52 NGO THANH THUY 08/10/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

53 TANG NGUYEN THAO NGUYEN 01/01/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

54 THAI LY THANH VY 10/10/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kinh doanh quốc tế TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

55 LAM PHONG NHA 04/05/1992 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Ngoại thương TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

56 DAO THANH THUY DUONG 07/11/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Ngoại thương TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

57 PHAM NGUYEN NGOC KHANH 03/01/1993 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Toán ứng dụng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

58 PHAM NGOC NHUNG 12/04/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Anh văn thương mại TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

59 NGUYEN NU DIEU ANH 14/04/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Marketing TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

60 THAI DOAN KHOI NGUYEN 12/12/1994 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Công nghệ thông tin TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

61 NGUYEN ANH KHOA 08/10/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Marketing TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

62 TRAN PHUONG DUC MINH 23/08/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính ngân hàng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

63 VO NGOC TRAM 16/9/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kế toán TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

64 NGUYEN HUYNH 03/08/1994 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Toán ứng dụng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

65 MAI NHAT NAM 04/05/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

66 HUYNH NHAT VU 28/01/1992 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

67 PHUNG GIA MINH 29/07/1996 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Công nghệ thông tin TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

68 LE THI HAN UYEN 29/08/1993 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Toán ứng dụng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

69 LUU THI KIM HONG 18/11/1993 ĐH Hoa Sen Đào tạo chuyên nghiệp Quản trị văn phòng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

70 VO NGOC ANH THU 27/01/1993 ĐH Hoa Sen Đào tạo chuyên nghiệp Quản trị văn phòng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

71 NGUYEN HOAI TU 22/07/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Quản trị khách sạn TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

72 HUYNH HO THIEN NHI 20/06/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Quản trị khách sạn TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

73 HUYNH THI KIM PHUNG 22/11/1994 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Kinh doanh quốc tế TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

74 HUYNH THI HOANG OANH 01/02/1992 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Tài chính ngân hàng TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

75 TRAN THI TUYET NHUNG 20/01/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

76 DANG THUC PHUONG 14/05/1994 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Ngôn ngữ Anh TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

77 NGUYEN TRAN HOANG VIET 08/07/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Ngoại thương TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

78 PHAM NGOC BAO CHAU 09/08/1994 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Công nghệ kỹ thuật môi trường TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

79 DANG NGOC HIEN 24/09/1992 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Anh văn thương mại TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

80 NGUYEN MINH TAN 18/1/1990 ĐH Hoa Sen Khoa học công nghệ Công nghệ thông tin TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

81 VO THI PHUONG THAO 01/05/1992 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Anh văn TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

82 NGUYEN ANH KHOA 21/9/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Quản trị nhân lực TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM



83 CAO QUANG PHUC 04/09/1993 ĐH Hoa Sen Ngôn ngữ và văn hóa học Anh văn TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

84 TRAN MONG DOAN TRANG 18/06/1993 ĐH Hoa Sen Kinh tế thương mại Quản trị nhân sự TPHCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

85 DUONG VO HUNG MANH 17/06/1993 ĐH Văn Hiến Quản Trị Kinh doanh

Quản trị công nghệ và truyền 

thông CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

86 TRAN PHUOC AN 13/11/1993 ĐH Văn Hiến Quản Trị Kinh doanh

Quản trị công nghệ và truyền 

thông TP HCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

87 DINH THI THANH HA 13/03/1993 ĐH Văn Hiến Quản Trị Kinh doanh

Quản trị công nghệ và truyền 

thông TP HCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

88 NGO NGOC MAI TRINH 17/03/1993 ĐH Văn Hiến Quản Trị Kinh doanh

Quản trị công nghệ và truyền 

thông TP HCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

89 TRAN TRUNG NGHIA 02/11/1992 ĐH Văn Hiến Quản Trị Kinh doanh

Quản trị công nghệ và truyền 

thông TP HCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

90 TRAN DINH CHIEN 05/11/1993 ĐH Sư phạm HCM Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học Tây Ninh CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

91 PHAM VIET DUY KHA 23/10/1993 ĐH Sư phạm HCM Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học Hồ Chí Minh CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

92 TRAN THI LAN CHI 25/02/1993 Đại học Giao thông Vận tải HCM Kinh tế vận tải Kinh tế xây dựng Quảng Ngãi CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

93 NGO TAN THAI DUONG 08/06/1993 Đại học Giao thông Vận tải HCM Hàng Hải Điều khiển tàu biển TP. HCM CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

94 HOANG NGOC MAI 04/01/1994 Đại học Giao thông Vận tải HCM Kinh tế vận tải Kinh tế vận tải biển Vũng Tàu CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

95 NGUYEN HOANG SON 01/01/1994 Đại học Giao thông Vận tải HCM Công nghệ thông tin

Kỹ thuật mạng máy tính và 

truyền thông Đồng Nai CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

96 VO PHI LONG 23/6/1993 Đại học Giao thông Vận tải HCM Kinh tế vận tải Kinh tế xây dựng Bình Định CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM

97 HUYNH DINH HUY 21/04/1993 Đại học Giao thông Vận tải HCM Công trình giao thông Xây dựng cầu đường Hồ Chí Minh CA 02-13:00 Lầu 08, 538 CMT8 , P.11 ,Quận 03 , HCM
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